
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH SV THI HẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNF Nghe

29 22040342 Lê Quang Anh 20/07/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

30 22040211 Nguyễn Phương Anh 14/08/2004 QH.2022.F.1.J2.SP3 D6

31 22040025 Phạm Duy Anh 11/04/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

32 22040012 Trương Quốc Anh 13/10/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

33 22040130 Phạm Linh Chi 17/03/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

34 22040073 Vũ Ngọc Diệp 06/07/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

35 22040013 Lê Ngọc Thái Hà 27/02/2004 QH.2022.F.1.E7.SP4

36 22040101 Nguyễn Ngọc Hà 24/12/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

37 22040322 Nguyễn Minh Hiền 16/10/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

38 22040424 Nguyễn Thu Hiền 24/09/2004 QH.2022.F.1.E19.NN5

39 22040292 Trần Thu Hiền 01/08/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

40 22040147 Trịnh Khánh Hòa 22/03/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

41 22040155 Nguyễn Việt Hùng 22/04/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

42 22040361 Đặng Thu Huyền 22/05/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

43 22040380 Ngô Thị Thúy Huyền 10/06/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

44 22040705 Vi Nhật Lam 30/06/2004 QH.2022.F.1.E2.NN

45 22040156 Hoàng Thảo Linh 15/09/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5
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46 22040075 Hoàng Thùy Linh 06/12/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

47 22040555 Trần Thuỳ Linh 08/12/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

48 22040069 Nguyễn Chí Minh 10/01/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

49 22040556 Nguyễn Ngọc Minh 08/08/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

50 19040950 Hoàng Phúc Đại Nam 20/09/2001 QH.2020.F.1.E14.NN23

51 22040397 Nguyễn Thúy Nga 01/01/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

52 22040041 Nguyễn Vũ Khánh Ngọc 08/08/2004 QH.2022.F.1.E19.SP5

53 22040460 Đàm Danh Tấn 02/11/2004 QH.2022.F.1.E7.NN4

54 22040087 Phạm Lưu Thanh Thanh 19/12/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

55 22040395 Dương Thị Trang 19/01/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

56 19041836 Đàm Khánh Tùng 15/11/2000 QH2019.F.1.E9.QTH
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